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	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà nội, ngày     tháng 7 năm 2017


THUYẾT MINH CHI TIẾT
Dự thảo Nghị định quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong lĩnh vực Lao động, Giáo dục nghề nghiệp, đưa Người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Việc làm, An toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Lao động, Giáo dục nghề nghiệp, đưa Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Việc làm, An toàn, vệ sinh lao động (sau đây viết tắt là Dự thảo Nghị định) trình Chính phủ ban hành. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thuyết minh chi tiết về Dự thảo Nghị định, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Khiếu nại, tố cáo là một trong các quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp: “1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật (Điều 30 Hiến pháp năm 2013). 
Bộ Luật Lao động năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2013; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2007; Luật Việc làm được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2013, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015; Luật Giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 (thay thế Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006); Luật An toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Trong các Bộ luật, Luật nêu trên đều có quy định nguyên tắc về khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tương ứng (khoản 5, Điều 235 Bộ luật Lao động; khoản 8, Điều 69 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; khoản 5, Điều 6 Luật Việc làm; Điều 74 Luật Giáo dục nghề nghiệp; khoản 6, Điều 82 Luật An toàn, vệ sinh lao động).
Tuy nhiên, từ khi các Bộ luật, đạo luật nêu trên có hiệu lực thi hành cho đến nay mới chỉ có 01 văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, dạy nghề, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Nghị định số 119/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo), còn các lĩnh vực việc làm, an toàn, vệ sinh lao động thì chưa có văn bản nào điều chỉnh về khiếu nại, tố cáo và cơ chế giải quyết. Mặt khác, Nghị định số 119/2014/NĐ-CP sau 3 năm thực hiện cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như: Một trong những căn cứ pháp lý ban hành Nghị định số 119/2014/NĐ-CP đã thay đổi (Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006 đã được Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014 thay thế); việc loại trừ đối tượng áp dụng tại điểm a, khoản 2, Điều 2 Nghị định số 119/2014/NĐ-CP (“Nghị định này không áp dụng đối với các đối tượng doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập….”) đã hạn chế quyền khiếu nại về lao động, về học nghề của người lao động, người học nghề trong các tổ chức này.
Trong thực tiễn đã và đang phát sinh nhiều hành vi khiếu nại, tố cáo của các đối tương trong các lĩnh vực lao động, dạy nghề, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động nhưng thiếu cơ chế pháp lý để giải quyết, đặc biệt trong lĩnh vực việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.
Từ thực tiễn nêu trên, việc xây dựng Nghị định quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Lao động, Giáo dục nghề nghiệp, đưa Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn vệ sinh lao động thay thế Nghị định 119/2014/NĐ-CP là cần thiết; tạo hành lang pháp lý cho người khiếu nại, tố cáo thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, đồng thời là căn cứ pháp lý để các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực tương ứng.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã khẩn trương xây dựng Dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành.
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự thảo Nghị định. 

Hoạt động soạn thảo Dự thảo Nghị định được cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
1. Về hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập
Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định được thành lập theo Quyết định số 418/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2017 và Quyết định số 482/QĐ-LĐTBXH ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tiến hành 02 phiên họp toàn thể, đề ra kế hoạch soạn thảo Dự thảo Nghị định; rà soát các quy định của pháp luật có liên quan; xây dựng Đề cương khái quát, Đề cương chi tiết; xây dựng Dự thảo 1, góp ý kiến vào Dự thảo 1, hoàn thiện Dự thảo 2 để lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức hữu quan, lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Nghị định.
2. Về quá trình lấy ý kiến vào Dự thảo Nghị định
- Dự thảo Nghị định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.
- Ngày 08/5/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 1732/LĐTBXH-TTr về việc xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức hữu quan và của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đến ngày 16/6/2017 có 19 Bộ, ngành 29 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và 11 Tập đoàn, Tổng công ty có ý kiến góp ý vào Dự thảo 2. 
- Sau khi các Bộ, ngành, các tổ chức cá nhân tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến và hoàn thiện Dự thảo 3 (nội dung ý kiến tham gia và kết quả giải trình, tiếp thu được Báo cáo tổng hợp riêng).
- Ngày …, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số ……/LĐTBXH-TTr đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Nghị định.

- Ngày ……., Bộ Tư pháp có Công văn số ……/BTP-…. về việc thẩm định Nghị định.

- Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải trình, tiếp thu (chi tiết tại Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp) và hoàn thiện Dự thảo 4 trình Chính phủ.
III. TÊN GỌI, BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về tên gọi của Nghị định

Trên nguyên tắc tên gọi của Nghị định đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, bao hàm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các nội dung cơ bản liên quan đến quyền khiếu nại, tố cáo của các đối tượng, thẩm quyền và cơ chế giải quyết khiếu lại, tố cáo trong các lĩnh vực lao động, dạy nghề, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan của các luật chuyên ngành, vì vậy Nghị định lấy tên là: “Nghị định quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Lao động, Giáo dục nghề nghiệp, đưa Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Việc làm, An toàn, vệ sinh lao động”.
2. Về bố cục của Dự thảo:
Dự thảo Nghị định gồm 04 Chương, 47 điều được kết cấu như sau:
Chương I: Những quy định chung: Gồm 04 điều, từ Điều 1 đến Điều 4.

Chương II: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Gồm 06 mục, 32 điều, từ Điều 5 đến Điều 36.

- Mục 1: Khiếu nại: Gồm 05 điều, từ Điều 5 đến Điều 9.
- Mục2: Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại, luật sư, trợ giúp viên pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý: Gồm 05 điều, từ Điều 10 đến Điều 14.

- Mục 3: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại: Gồm 03 điều, từ Điều 15 đến Điều 18.
- Mục 4: Trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu: Gồm 08 điều, từ Điều 19 đến Điều 26.
- Mục 5: Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2: Gồm 06 điều, từ Điều 27 đến Điều 33.
- Mục 6: Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật: Gồm 03 điều, từ Điều 34 đến Điều 36.

Chương III: Tố cáo và giải quyết tố cáo: Gồm 03 mục, 09 điều, từ Điều 37 đến Điều 45.

- Mục 1: Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo: Gồm 03 điều, từ Điều 37 đến Điều 39.

- Mục 2: Thẩm quyền giải quyết tố cáo: Gồm 05 điều, từ Điều 40 đến Điều 44.

- Mục 3: Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo: Gồm 01 điều, Điều 45.

Chương IV: Điều khoản thi hành: Gồm 02 điều, từ Điều 46 đến Điều 47.
3. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

Chương I - Những quy định chung: 
Quy định về phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Đối tượng áp dụng (Điều 2); Giải thích từ ngữ (Điều 3); Nguyên tắc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động (Điều 4).

Chương II - Khiếu nại và giải quyết khiếu nại: 
- Mục 1-Khiếu nại: Quy định về trình tự khiếu nại (Điều 5); Hình thức khiếu nại (Điều 6); Thời hiệu khiếu nại (Điều 7); Rút khiếu nại (Điều 8); Khiếu nại không được thụ lý giải quyết (Điều 9).

- Mục2 - Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại, luật sư, trợ giúp viên pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý: Quy định về quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại (Điều 10); Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại (Điều 11); Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần đầu (Điều 12); Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần hai (Điều 13); Quyền, nghĩa vụ của luật sư, trợ giúp viên pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý (Điều 14).

- Mục 3 - Thẩm quyền giải quyết khiếu nại: Quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động (Điều 15); Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về giáo dục nghề nghiệp (Điều 16); Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 17); Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về việc làm (Điều 18).

- Mục 4 - Trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu: Quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu (Điều 19); Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu (Điều 20); Xác minh nội dung khiếu nại lần đầu (Điều 21); Tổ chức đối thoại lần đầu (Điều 22); Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (Điều 23); Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (Điều 24); Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu (Điều 25); Áp dụng biện pháp khẩn cấp (Điều 26).

- Mục 5 - Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2: Quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai (Điều 27); Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai (Điều 28); Xác minh nội dung khiếu nại lần hai (Điều 29); Tổ chức đối thoại lần hai (Điều 30); Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (Điều 31); Gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (Điều 32); Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai (Điều 33).
- Mục 6 - Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật: Quy định về quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật (Điều 34); Người có trách nhiệm thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật (Điều 35); Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật (Điều 36).

Chương III-Tố cáo và giải quyết tố cáo: 
- Mục 1 - Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo: Quy định về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo (Điều 37); Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo (Điều 38); Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo (Điều 39).
- Mục 2 - Thẩm quyền giải quyết tố cáo: Quy định về thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Điều 40); Thẩm quyền của Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Điều 41); Thẩm quyền của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Điều 42); Thẩm quyền giải quyết tố cáo về giáo dục nghề nghiệp, việc làm (Điều 43); Phân định thẩm quyền giải quyết tố cáo (Điều 44).
- Mục 3 - Trình tự giải quyết tố cáo: Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo thông thường; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể; việc xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với bị tố cáo có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp, việc làm, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hồ sơ giải quyết tố cáo (Điều 45).

Chương IV - Điều khoản thi hành: Quy định về hiệu lực thi hành (Điều 46); Trách nhiệm thi hành (Điều 47).
Trên đây là Thuyết minh chi tiết Dự thảo Nghị định quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Lao động, Giáo dục nghề nghiệp, đưa Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Việc làm, An toàn, vệ sinh lao động”./.
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